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[bookmark: _Toc87515982][bookmark: _Toc87516056][bookmark: _Toc89877112]Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí
Mã nghề: 6502104                                   
Trình độ đào tạo: liên thông Cao đẳng 
Loại hình đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung cấp và trung học phổ thông hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 1 năm
[bookmark: _Toc87515983][bookmark: _Toc87516057][bookmark: _Toc89877113]
[bookmark: _Toc468046918][bookmark: _Toc483861635][bookmark: _Toc483865038][bookmark: _Toc485333027]1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: 
0. [bookmark: _Toc87515984][bookmark: _Toc87516058][bookmark: _Toc87516549][bookmark: _Toc87516611][bookmark: _Toc89869521][bookmark: _Toc89869814][bookmark: _Toc89877114]Mục tiêu chung
	Chế tạo thiết bị cơ khí trình độ cao đẳng là ngành, nghề thực hiện các công việc chế tạo ra các thiết bị phụ trợ và sản phẩm cơ khí ứng dụng vào quá trình sản xuất và đời sống xã hội như các chi tiết thiết bị trong lĩnh vực cơ khí, xây dựng, điện … các chi tiết thiết bị theo tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.
	Các công việc của nghề chủ yếu được thực hiện tại các phân xưởng, nhà máy, công ty sản xuất và kinh doanh với điều kiện làm việc thuận lợi, đảm bảo an toàn - vệ sinh và sức khỏe. Cường độ làm việc không cao nhưng chịu áp lực lớn về thời gian phục vụ và yêu cầu đảm bảo sự hài lòng đa dạng của khách hàng. 
	Để hành nghề, người lao động phải có sức khỏe tốt, có đạo đức nghề nghiệp tốt, có đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề đáp ứng với vị trí công việc. Ngoài ra, cần phải thường xuyên học tập để nâng cao khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ, mở rộng kiến thức xã hội; rèn luyện tính cẩn thận, chi tiết, rõ ràng; xây dựng ý thức nghề và sự say mê nghề.
0. [bookmark: _Toc87515985][bookmark: _Toc87516059][bookmark: _Toc87516550][bookmark: _Toc87516612][bookmark: _Toc89869522][bookmark: _Toc89869815][bookmark: _Toc89877115]Mục tiêu cụ thể
* Kiến thức:
- Trình bày được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của các cơ cấu truyền động cơ khí thông dụng và hiện đại;
- Mô tả được quá trình biến dạng của kim loại khi có ngoại lực tác dụng;
- Trình bày được phương pháp lựa chọn các loại vật tư, thiết bị phù hợp với yêu cầu chế tạo;
- Trình bày được phương pháp tính toán sức bền vật liệu, dung sai các kết cấu trên bản vẽ phức tạp;
- Phân tích được phương pháp đọc bản vẽ thi công và các tài liệu liên quan;
- Trình bày được phương pháp tính toán, triển khai, xếp hình pha cắt kim loại, tiết kiệm vật liệu;
- Phân tích được quy trình công nghệ gia công chế tạo thiết bị cơ khí, lập được quy trình công nghệ;
- Trình bày được nội dung về an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh công nghiệp;
- Mô tả và lập kế hoạch các công việc trong gia công chế tạo thiết bị cơ khí;
- Quản lý được sản phẩm, chất lượng sản phẩm sau gia công;
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.
-  Phân biệt được hệ trục tọa độ trên máy CNC;
    
* Kỹ năng:  
 - Đọc được bản vẽ thi công và các tài liệu liên quan;
- Chọn được các loại vật tư, thiết bị phù hợp với yêu cầu chế tạo;
- Sử dụng thành thạo và bảo quản các thiết bị, dụng cụ cầm tay của nghề;
- Làm đúng quy trình công nghệ gia công chế tạo thiết bị cơ khí đã được xây dựng;
- Triển khai kích thước, phóng dạng chính xác trên thép tấm và thép hình;
- Điều hành được các công việc hàng ngày trong gia công chế tạo thiết bị có hiệu quả;
- Nắn, cắt, uốn gập, khoan lỗ, tán đinh, lắp ghép tạo ra được các sản phẩm với yêu cầu kỹ thuật cao ở dạng: ống, khung, bình, bồn, bun ke - si lô, thiết bị lọc bụi, cho các công trình công nghiệp và dân dụng;
- Giám sát, kiểm tra, đánh giá được kết quả công việc trong gia công chế tạo thiết bị cơ khí đúng quy trình công nghệ, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật;
- Ghi được nhật ký cũng như báo cáo công việc, tiến độ công việc;
- Giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống;
- Tổ chức thực hiện được các biện pháp vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động, nơi làm việc khoa học;
- Lập được chương trình trên máy CNC đảm bảo yêu cầu;
- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề;
- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.
* Thể chất, quốc phòng:
+ Có kiến thức, kỹ năng về thể dục, thể thao cần thiết;
+ Nắm được phương pháp tập luyện nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực để học tập và lao động sản xuất;
+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quốc phòng - An ninh, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
[bookmark: _Toc527120133][bookmark: _Toc529825927][bookmark: _Toc89869523][bookmark: _Toc89869816][bookmark: _Toc89877116]1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
- Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;
- Có khả năng giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;
- Hướng dẫn tối thiểu, giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ xác định;
- Có ý thức trách nhiệm trong công việc bảo quản dụng cụ thiết bị;
- Nghiêm túc trong công việc;
- Học tập nâng cao trình độ chuyên môn;
- Làm việc độc lập, theo nhóm, hợp tác với đồng nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ;
- Tuân thủ các quy định, nội quy của phân xưởng, nhà máy;
- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường; công tác phòng chống cháy nổ;
- Đánh giá chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
[bookmark: _Toc527120134][bookmark: _Toc529825928][bookmark: _Toc89869524][bookmark: _Toc89869817][bookmark: _Toc89877117]1.4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
[bookmark: _Toc527120135][bookmark: _Toc529825929]Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:
- Gia công hàn;
- Gia công chi tiết trên máy công cụ;
- Chế tạo kết cấu cơ khí;
- Chế tạo băng tải;
- Chế tạo hệ thống thông gió;
- Chế tạo bồn bể;
- Lắp ráp thiết bị cơ khí;
- Kiểm tra giám sát và hướng dẫn sử dụng thiết bị cơ khí.
[bookmark: _Toc89869525][bookmark: _Toc89869818][bookmark: _Toc89877118]1.5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ
[bookmark: _Toc89869526][bookmark: _Toc89869819][bookmark: _Toc89877119]- Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp ngành, nghề chế tạo thiết bị cơ khí, trình độ cao đẳng có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn;
- Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành nghề hoặc trong nhóm ngành, nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo./.

[bookmark: _Toc483861636][bookmark: _Toc483865039][bookmark: _Toc485333028][bookmark: _Toc87515987][bookmark: _Toc87516061][bookmark: _Toc89877120]2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC
- Số lượng môn học, mô đun: 15
- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 47 Tín chỉ
- Khối lượng các môn học, mô đun: 1000 giờ
- Khối lượng các môn học chung, đại cương: 180 giờ
- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 820 giờ
- Khối lượng lý thuyết: 343 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 611 giờ; Kiểm tra: 46 giờ


[bookmark: _Toc89877121][bookmark: _Toc87516062][bookmark: _Toc87515988][bookmark: _Toc485333029]3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
	Mã MH/MĐ
	Tên môn học, môđun
	Số tín chỉ
	Thời gian đào tạo

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ Thực tập/ Thí nghiệm/
Bài tập/ Thảo luận
	Thi/ Kiểm tra

	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Các môn học chung
	11
	180
	63
	107
	10
	

	MH01B
	Giáo dục chính trị 2
	3
	45
	26
	16
	3
	

	MH02B
	Pháp luật 2
	1
	15
	9
	5
	1
	

	MH03B
	Giáo dục thể chất 2
	2
	30
	1
	27
	2
	

	MH04B
	Giáo dục quốc phòng - An ninh 2
	2
	30
	15
	14
	1
	

	MH05B
	Tin học 2
	1
	30
	0
	29
	1
	

	MH06B
	Ngoại ngữ (Anh văn) 2
	2
	30
	12
	16
	2
	

	II
	Các môn học, môđun đào tạo nghề
	36
	820
	290
	494
	36
	

	II.1
	Các môn học, môđun, kỹ thuật cơ sở
	4
	60
	40
	16
	4
	

	MH10
	Cơ học ứng dụng
	4
	60
	40
	16
	4
	

	II.2
	Các môn học, môđun chuyên môn nghề
	32
	760
	250
	478
	32
	

	MĐ24
	Chế tạo thiết bị chứa công nghiệp
	4
	90
	30
	56
	4
	

	MĐ25
	Hàn  MIG/MAG/TIG 
	5
	120
	40
	75
	5
	

	MĐ26
	Chế tạo thiết bị lắng lọc công nghiệp
	3
	60
	15
	42
	3
	

	MĐ27
	Gia công trên máy tiện  phay CNC
	4
	90
	20
	66
	4
	

	MĐ28
	Công nghệ CAD/CAM/CNC
	6
	120
	60
	54
	6
	

	MĐ29
	Đồ gá công nghệ chế tạo
	3
	60
	30
	27
	3
	

	MĐ30
	Đồ án môn học
	3
	60
	30
	27
	3
	

	MĐ31
	Thực tập tốt nghiệp 2
	4
	160
	15
	141
	4
	

	 
	Tổng
	47
	1.000
	343
	611
	46
	



(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)
[bookmark: _Toc87515989][bookmark: _Toc87516063][bookmark: _Toc89877122][bookmark: _Toc303455192][bookmark: _Toc483819456]4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH 
4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.
4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian các hoạt động ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện:
	Trong quá trình học tập, điều kiện cụ thể, khả năng của Nhà trường và kế hoạch đào tạo hàng năm theo từng khóa học, lớp học và hình thức tổ chức đào tạo đã xác định trong chương trình đào tạo đã công bố nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa đảm bảo đúng quy định.
- Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường có thể bố trí tham quan một số cơ sở doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh có gia công kim loại bằng phương pháp cắt gọt kim loại 
- Để giáo dục truyền thống, mở rộng nhận thức về văn hóa xã hội có thể bố trí cho học sinh tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương;
- Thời gian cho hoạt động ngoại khoá bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào một thời điểm thích hợp:

4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, môđun:
- Thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Kiểm tra định kỳ được thực hiện theo kế hoạch được quy định trong chương trình môn học, mô-đun;
- Thi kết thúc môn học, mô đun được áp dụng hoặc kết hợp các hình thức: Viết, vấn đáp, trắc nghiệm, bài tập, thực hành, tích hợp.
+ Thi viết và thực hành: 
	TT
	Số giờ
	Lý thuyết
	Thực hành/tích hợp
	Ghi chú

	1
	Từ 30 –  dưới 60
	60 phút
	4 giờ
	

	2
	Từ 60 -  dưới 120
	90 phút
	4 giờ
	

	3
	Từ 120 trở lên
	120 phút
	8 giờ
	


+ Thi vấn đáp:
Thi vấn đáp có thời gian cho 1 thí sinh là 40 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời.
Riêng các môn học/mô đun đặc thù thời gian làm bài cụ thể do Hiệu trưởng xem xét quyết định.
+ Thi trắc nghiệm:
1. Dưới 60 giờ: Từ 40 – 50  câu với thời gian kiểm tra 40 – 50 phút;
1. Từ 60 giờ trở lên: Từ 50 - 60 câu với thời gian kiểm tra 50 - 60 phút.
4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp:
+ Người học phải học hết chương trình đào tạo theo từng ngành, nghề và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp.
+ Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: môn Chính trị; Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp.
+ Thời gian thi tốt nghiệp:
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1/ Chính trị
	Viết
	120 phút

	
	Trắc nghiệm
	45 – 60 phút

	2/ Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp
	
	

	0. Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp
	Viết, trắc nghiệm 
	120 phút

	
	Vấn đáp
	40 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời/1 thí sinh

	0. Thực hành nghề
	Bài thi thực hành
	8 - 24 giờ




+ Thời gian bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp: Không quá 60 phút/thí sinh.
+ Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp, kết quả bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành hoặc cử nhân thực hành (đối với trình độ cao đẳng) theo quy định của trường.
4.5. Các chú ý khác:
- Chương trình đào tạo này có thể dùng để giảng dạy cho đối tượng tuyển sinh liên thông dọc từ Trung cấp lên Cao đẳng thì cân chỉnh kế hoạch tổng thể (2 học kỳ cuối năm thứ 3); học bổ sung những kiến thức, kỹ năng chưa học ở bậc Trung cấp. 
- Quy định về đơn vị thời gian và quy đổi thời gian trong chương trình đào tạo như sau:
+ Đơn vị thời gian trong kế hoạch đào tạo được tính bằng tuần và giờ học.
+ Thời gian học tập trong kế hoạch đào tạo được quy đổi như sau:
1. Một giờ học lý thuyết là 45 phút; một giờ học thực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận là 60 phút; một giờ học lý thuyết kết hợp với thực hành là 60 phút.
1. Một ngày học thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập không quá 8 giờ học.
1. Một ngày học lý thuyết không quá 6 giờ học.
+ Mỗi tuần không học quá 40 giờ thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập hoặc 30 giờ lý thuyết.
+ Mỗi năm học được chia làm hai học kỳ, mỗi học kỳ ngắn nhất là 18 tuần./.
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